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Family and Friends Special Edition Grade 4 

Unit 1: They’re from Australia 

Lesson 4 : Phonics 

Sách student book trang 11 
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Bài tập sách workbook trang 11 

Bài 1: Học sinh hoàn thành các từ với gợi ý trong khung 

 

Bài 2: Học sinh khoanh tròn hai bức hình có cùng âm đọc 
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Lesson 5: Skills Time 

Sách student book trang 12 

Học sinh học 4 mùa trong năm. 

Season: mùa 

Spring: mùa xuân, summer: mùa hạ, fall: mùa thu, winter: mùa đông 
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Bài tập sách workbook trang 12 

Bài 1: Học sinh nhìn hình và viết từ , sau đó ghi số vào ô vuông. 
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Bài 1: Học sinh đọc lại bài đọc trong sách student book trang 12, sau đó đọc 

các câu dưới đây và ghi Yes (đúng) hoặc No (sai) 
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Bài tập sách workbook trang 13 

Bài 1:  

 

 

Các bạn viết lại câu hỏi bên trái, viết hoa đầu câu và tên riêng,tên đất nước, 

tên tháng viết hoa. 

Sau đó viết câu trả lời cho câu hỏi vào bên phải. 

Các bạn có thể tham khảo kiến thức ở đây để làm bài này: 

Câu hỏi nghi vấn với động từ Is / Are 

Câu hỏi Câu trả lời 

Are you…..? 

 

Ví dụ: Are you from VietNam? Bạn đến từ Việt 

Nam phải không? 

No, I am not. Không , tôi không đến từ Việt 

Nam 

 

Ví dụ: Are you from Mexico? Các bạn đến từ 

Mê hi cô phải không? 

 

Yes, I am ( 1 đối tượng )/ No , I 

am not  

 

 

 

 

 

Yes, we are (2 đối tượng trở 
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No, we aren’t. Không, chúng tôi không đến từ 

Mê hi cô. 

lên)/ No, we aren’t 

 

Is it…..? 

Ví dụ: Is your birthday in June? Sinh nhật bạn 

vào tháng 6 phải không? 

Yes, it is. Vâng đúng vậy 

Yes, it is /No, it isn’t  

Is she….?  

Is he……? 

Ví dụ : Is Holly from Australia? (Holly đến từ 

nước Úc phải không?) 

No, she isn’t.Không phải  

 

Yes , he is/ No, he isn’t  

Yes, she is/ No, she isn’t 

Are they …..? 

Ví dụ: Are they cousins? Họ có phải là anh chị 

em họ không? 

Yes, they are. Vâng đúng . 

 

Yes, they are. 

No, they aren’t  

 Câu số 5 : your family : gia đình của bạn thì câu trả lời mình dùng chủ ngữ We 

 

Bài 2: Học sinh chọn 1 từ trong ngoặc và viết vào chỗ trống. 
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Bài 3: Học sinh viết về bản thân mình. Các bạn có thể tham khảo bài ở trên để 

làm bài này. 

Câu thứ 1: tên, câu thứ hai: đến từ đâu, câu thứ 3: tuổi, câu thứ 4: mùa yêu thích 

 


